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Câu 1 : Cho câu ca dao: “ Nƣớc  lã  mà vã nên hồ 

                                              Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan” 

Em hãy cho biết câu ca dao trên muốn nói về phẩm chất đạo đức nào mà em đã học ở chƣơng trình GDCD lớp 8?  

      a.Hãy nêu khái niệm về phẩm chất đạo đức đó? 

      b. Em hãy kể hai việc làm của bản thân thể hiện phẩm chất đạo đức trên? 

a. Câu ca dao trên thể hiện tính tự lập  

Khái niệm:Tự lập là : 

- Tự làm lấy, tự giải quyết lấy công việc, tự tạo dựng cho cuộc sống của mình.  

- Không trông chờ, dựa dẫm vào ngƣời khác. 

b. Hai việc làm thể hiện tự lập là : 

- Tự học bài làm bài không để ai nhắc nhở. 

- Tự giặt ủi quần áo… 

Câu 2  

Theo báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh ngày 6/10/2014 : “Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo viết nên cổ tích” đó là em Huỳnh 

Trọng Ơn học sinh lớp 5 ở Phú Yên đúc bánh xèo nuôi bà ngoại già yếu, mẹ và cậu bị tâm thần khiến nhiều ngƣời 

rơi nƣớc mắt. Sáng sáng, Ơn đi xay bột về đúc bánh xèo bán, có ngày kiếm đƣợc mƣời nghìn, hai chục nghìn 

đồng…Xong công việc buổi sáng, Ơn về nhà, chuẩn bị bài vở để buổi chiều đi học và phụ bà ngoại nấu cơm trƣa. 

Sống trong túng thiếu vất vả nhƣng cậu bé rất chăm học, bốn năm liền là học sinh giỏi”. 

a. Em học tập đƣợc những gì ở tấm gƣơng trên? 

b.  Em hãy kể một số việc làm của bản thân làm vui lòng ông bà, cha mẹ? 

a. Em học tập đƣợc ở tấm gƣơng trên: 

- Em Ơn đã thực hiện tốt nghĩa vụ của con cháu với ông bà cha mẹ : biết yêu thƣơng chăm sóc, hiếu thảo ông 

bà, cha mẹ, học giỏi để làm vui lòng ông bà, cha mẹ . Ngoài ra còn thể hiện tính tự lập trong cuộc sống. 

b. Kể những việc làm của bản thân làm vui lòng ông bà cha mẹ:  - học sinh nêu đúng và đủ 3   trở nên cho trọn 

điểm  

- Học giỏi. 

- Chăm sóc ông bà cha mẹ lúc ốm đau. 

- Kính trọng ông bà cha mẹ. 

- Giúp đỡ cha mẹ những công việc trong gia đình 

Câu 3:           Hãy cho   kiến nhận xét của em về các nội dung sau: 

a.  Nhƣờng chỗ cho các cụ già, ngƣời tàn tật, phụ nữ mang thai trên xe bu t 

b. Khi xin phép mẹ đi dự sinh nhật bạn, Ngọc hứa về sớm, nhƣng mải vui bạn về muộn, Ngọc nói dối mẹ là do xe 

hỏng nên về trễ. 

c.  Một số bạn trẻ không biết nói lời cảm ơn, xin lỗi ngƣời khác, ăn nói thiếu lễ độ với ngƣời lớn. 

d.  Luôn coi trọng và giữ gìn của công, của dân. 

a. Đúng . Thể hiện tôn trọng ngƣời khác, cƣ xử có văn hóa.  

b. Sai. Không giữ chữ tín, không giữ lời hứa với mẹ, thiếu trung thực với mẹ.  

c. Sai  . Không góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cƣ, cƣ xử thiếu văn hóa.  

d. Đúng. Thể hiện liêm khiết, sống trong sạch.  

Câu 4: 

Cho tình huống sau: Đêm đã khuya  23 giờ , Lân vẫn bật nhạc to, Bác Chung sang bảo: “Cháu nghe nhạc nhỏ thôi 

để cho hàng xóm còn ngủ”. 

 Hỏi: a. Theo em Lân có thể có những cách ứng xử nào? nêu ít nhất 2 cách) 

b. Nếu em là Lâm, em sẽ chọn cách ứng xử nào? Vì sao? 

a) Các cách ứng xử có thể xảy ra:  

- Lâm vẫn tiếp tục nghe nhạc to nhƣ trƣớc. 



- Lâm vặn nhỏ âm thanh vừa đủ nghe. 

- Lâm xin lỗi bác Chung và tắt nhạc đi ngủ… 

b/ Nếu em là Lân em chọn cách ứng xử: Xin lỗi bác Chung và tắt  nhạc đi ngủ . Vì Làm nhƣ vậy thẻ hiện tôn trọng 

ngƣời khác và giữ gìn sức khỏe bản thân. 

Câu 5: 

Cho câu ca dao: “ Lời nói chẳng mất tiền mua 

      Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”  

a. Theo em ca dao trên muốn nói đến phẩm chất đạo đức nào em đã học ở chƣơng trình GDCD lớp 8, em hãy 

nêu khái niệm về phẩm chất đạo đức đó? 

b. Nêu hai việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức trên?  

a. Câu ca dao trên thể hiện tôn trọng ngƣời khác  

Tôn trọng ngƣời khác là: 

- Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của ngƣời khác. 

- Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi ngƣời 

b.Việc làm :  nêu đƣợc 2 việc đúng  

- Không bật nhạc to khi đêm đã khuya 

- Không chê bai nói xấu ngƣời khác... 

 Câu 6: 

Em hãy đọc thông tin sau: Nguyễn Minh Phú- Chàng sinh viên không tay không đầu hàng số phận anh đƣợc coi là 

“Nguyễn Ngọc Kí thứ hai” của Việt Nam. Anh sinh năm 1993 ở xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ 

An. Sinh ra với đôi bàn tay cụt ngủn đến tập bả vai nhƣng với đôi bàn chân nhỏ bé của mình Phú đã viết nên một 

câu chuyện cổ tích. Từ đánh răng, rửa mặt, ăn uống cho đến xâu kim, may vá quần áo, gõ bàn phím máy tính, nhắn 

tin trên điện thoại di động… đều đƣợc đôi bàn chân của Phú thao tác rất thành thục. Anh đạt học sinh giỏi xuất sắc 

12 năm liền, đƣợc nhiều giải thƣởng cấp huyện, tỉnh…hiện nay anh là sinh viên năm thứ tƣ khoa Khoa học máy 

tính, trƣờng ĐH Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh. Anh tự hào nói: “Số phận đã lấy đi của em đôi bàn tay 

nhƣng lại tặng cho em đôi bàn chân kì diệu và cái đầu biết tƣ duy. Chỉ chừng ấy thôi em sẽ cố gắng để tự tin vững 

bƣớc trên con đƣờng mà em đẽ chọn”. (Theo Dân trí) 

a. Em đã học tập đƣợc những gì từ tấm gƣơng trên? 

b. Theo em cần làm gì để có thể đạt kết quả cao trong học tập và thành công trong cuộc sống? 

a. Em học tập đƣợc ở anh Phú đó là tinh thần tự lập , sự siêng năng, kiên trì, quyết tâm vƣợt khó trong học tập và 

trong cuộc sống. 

b. Để đạt kết quả cao trong học tập và cuộc sống em cần: có kế hoạch rèn tính tự lập trong học tập cũng nhƣ trong 

công việc , không chùn bƣớc trƣớc những khó khăn, thử thách.... 

Câu 7: 

Hãy cho   kiến nhận xét của em về các nội dung sau:a.  Một số bạn trẻ không biết cảm ơn hay xin lỗi ngƣời khác 

và đặc biệt ăn nói thiếu lễ độ đối với ngƣời lớn. 

b.  Tuân thủ nội qui trƣờng học, công sở hoặc nơi công cộng. 

c.   Vừa ra khỏi cổng trƣờng hai bạn học sinh lớp 8A đã tháo khăn quàng, bỏ áo ngoài quần rồi sà vào quán nƣớc 

trƣớc cổng trƣờng. 

d.   Hai bạn học sinh lớp 8B điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. 

     a. Sai . Không thể hiện góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cƣ, cƣ xử thiếu văn hóa.  

     b. Đúng . Thể hiện tôn trọng lẽ phải, tôn trọng nội qui tập thể đã đề ra.  

     c. Sai . Vi phạm kỉ luật, vi phạm nội qui nhà trƣờng 

d. Sai . Vi phạm pháp luật, vi phạm luật giao thông đƣờng bộ.  

Câu 4  

Ông nội Minh ở quê ra chơi, cả nhà vui vẻ đón tiếp ông. Bố mẹ mua quần áo, thức ăn ngon và đƣa ông đi thăm 

cảnh đẹp nhiều nơi. Riêng Minh rất khó chịu vì luôn phải nhắc ông bỏ dép ngoài cửa, không nói to, không tắt đèn, 

mở ti vi xem những chƣơng trình mà Minh không thích... 

a. Em hãy nhận xét thái độ của Minh? 

b. Nếu em là Minh em sẽ cƣ xử nhƣ thế nào? 

c. Theo em con cháu trong gia đình có bổn phận gì? 

a- Thái độ của Minh sai . Không tôn trọng và hiếu thảo với ông nội; hành vi của Minh vi phạm về đạo đức và 

còn vi phạm pháp luật về nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.  

b- Nếu em là Minh em sẽ quan tâm, chăm sóc ông: kể chuyện cho ông nghe, dẫn ông đi dạo, mở cho ông xem 

những chƣơng trình ti vi mà ông thích…  

c- Tự làm 



 


